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PHỤ LỤC 08 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ QUA POS 

STT 
Loại 

phí 
Tên hạng mục Mức phí 

1 

Phí 

chiết 

khấu 

Thẻ quốc tế phát 

hành tại Việt Nam 

(không bao gồm 

Thẻ Amex) 

1,90% 

Thẻ quốc tế phát 

hành tại Nước 

Ngoài 

3,4% 

Thẻ Amex phát 

hành tại Việt Nam 
2,85% 

Thẻ ghi nợ nội địa 1,0% 

Thẻ tín dụng nội 

địa 
1,26% 

QRcode 

Loại hình áp dụng Mức phí 

Nguồn tiền nội địa (Thẻ nội 

địa, nguồn tiền ngân hàng, ví 

điện tử trong nước 

Giá trị giao dịch 

< 200,000 VND 
Miễn phí 

Giá trị giao dịch 

≥ 200,000 VND 

0.99% * giá trị giao 

dịch. Tối đa 110,000 

VND 

Thẻ quốc tế phát hành trong 

nước 

0.99% 
Nguồn tiền quốc tế (Thẻ 

quốc tế phát hành nước 

ngoài/Tài khoản/Thẻ nước 

ngoài/Ví điện tử nước ngoài 
 

Ghi chú: 

- Biểu phí trên đã bao gồm 10% thuế GTGT. 

- Biểu phí có thể thay đổi theo quy định của VAB trong từng thời kỳ.  

- Phí chiết khấu: Là khoản phí mà Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT)/Đơn vị chấp nhận thanh 

toán (ĐVCNTT) có trách nhiệm thanh toán theo thỏa thuận tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

thanh toán thẻ được ký kết giữa VAB với ĐVCNT/ĐVCNTT và/hoặc Đối tác (nếu có). 

- Các phí nằm ngoài danh mục phí theo biểu phí thì VAB tự thỏa thuận bằng hình thức cụ thể 

với khách hàng để thu phí trên cơ sở cung cầu thị trường. Mức phí thỏa thuận sẽ được ghi cụ 

thể trong giấy nộp tiền/ủy nhiệm chi/Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc các chứng từ tương 

đương khác. 

 


